BẢNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 ( Tuần 05) 
	TT


	Hệ trực
	Thứ 7
29/01/2022

( 27/12/2021)
	Chủ nhật
30/01/2022

( 28/12/2021)
	Thứ 2
31/01/2022

(29/12/2021)
	Thứ 3
01/02/2022

(01/01/2022)
	Thứ 4
02/02/2022

(02/01/2022)
	Thứ 5
03/02/2022

(03/01/2022)
	Thứ 6
04/02/2022

(04/01/2022)

	1
	Lãnh đạo - Tiếp dân
	 Thắm
	Thắm
	Sầm Hải
	Sầm Hải 
	 Thắm
	Thắm
	Sầm Hải

	2
	Bs: Hê Nội Nhi, Lây
	Kha Hà
	Lương
	Chùa
	Ánh
	Chôm
	Cở
	Phượng 

	3
	Bs: Hệ Ngoại - Sản
	Cúc 
	Xừ
	Tiến
	Đạt
	Bình 
	Cúc 
	Xừ

	4
	ĐD Cấp cứu
	Thúy
	Ly
	Ngọc
	Moong Sơn
	Thúy
	Ly
	Ngọc

	5
	ĐD Ngoại 
	Tâm
	Hạnh
	Tiệp
	Dìa 
	Tâm
	Hạnh
	Tiệp

	6
	Đ.D Chăm sóc SKSS
	Lê
	Duyến
	Hằng
	Lê
	Duyến
	Hằng
	Lê

	7
	ĐD Nội Nhi- Truyền Nhiễm
	Lô Hằng
	Trung
	 Võ Thắm
	Đía 
	Lô Hằng
	Trung
	 Võ Thắm

	8
	Xét nghiệm
	Đông
	Sơn
	Hoa
	Đông
	Sơn
	Hoa
	Đông

	9
	Cán bộ hộ tống
	Tiệp
	Võ Thắm
	Đía
	Trung
	Ngọc
	Dìa
	Tâm

	10
	TT Hành chính
	Thanh
	 Tuyết
	Thìn
	Tuấn
	Việt
	Oanh
	Kha Hà

	11
	Kế hoạch nghiệp vụ
	Tâm
	Hải
	Tâm
	Hải
	Tâm
	Hải
	Tâm 

	12
	Tài chính kế toán
	Hùng 
	Thủy
	Hùng 
	Thủy
	Hùng 
	Thủy
	Hùng 

	13
	Dược
	Hùng 
	Hùng
	Hùng
	Hùng
	Hùng
	Nguyên 
	Nguyên

	14
	Hệ Dự phòng
	Châu
	Khoa
	Tuấn 
	Sô 
	Nhân 
	Tống
	My La

	15
	Hộ lý 
	
	Hương, Hằng, May
	
	Hương, Hằng, May
	
	Hương, Hằng, May
	

	16
	TT Siêu âm, XQ, GMHS, Tổ CNK
	Trực thường trú: Siêu âm: Lữ Văn Giang 0915524691; XQ: Lô Hải Dương 0853679520;                                         

Trực TCNK: Nguyễn Xuân Hà 0947926922; Lô Thị Hằng 0364555989, Lô Thị Hạnh 0858754671(KTV tuýp mổ)  Lô Văn Chôm ĐT 0332684798, Kha Thị My Ly 0868793104                                  

	Ghi chú:  -  Cán bộ hộ tống hết phiên thì cán bộ tiếp theo đi: Moong sơn, , Ly,Thúy, Hạnh, Hằng
	Ngày 18  tháng 01 năm 2022

	
	          Phòng KHTH


BẢNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 ( Tuần 06)
	TT


	Hệ trực
	Thứ 7
05/02/2022

( 05/01/2022)
	Chủ nhật
06/02/2022

( 06/01/2022)
	Thứ 2
07/02/2022

(07/01/2022)
	Thứ 3
08/02/2022

(08/01/2022)
	
	
	

	1
	Lãnh đạo - Tiếp dân
	Sầm Hải 
	 Thắm
	Thắm
	Sầm Hải
	
	
	

	2
	Bs: Hê Nội Nhi, Lây
	Chôm
	Kha Hà 
	Lương
	Cở
	
	
	

	3
	Bs: Hệ Ngoại - Sản
	Tiến
	Đạt
	Bình 
	Cúc 
	
	
	

	4
	ĐD Cấp cứu
	Moong Sơn
	Thúy
	Ly
	Ngọc
	
	
	

	5
	ĐD Ngoại 
	Dìa 
	Tâm
	Hạnh
	Tiệp
	
	
	

	6
	Đ.D Chăm sóc SKSS
	Duyến
	Hằng
	Lê
	Duyến
	
	
	

	7
	ĐD Nội Nhi
	Đía
	Lô Hằng
	Trung
	 Võ Thắm
	
	
	

	8
	Xét nghiệm
	Sơn 
	Hoa
	Đông
	Sơn
	
	
	

	9
	Cán bộ hộ tống
	Hạnh
	Hằng
	Moong sơn
	Thúy
	
	
	

	10
	TT Hành chính
	Ai 
	Tuấn
	Thanh
	Thìn
	
	
	

	11
	Kế hoạch nghiệp vụ
	Hải
	Tâm
	Hải
	Tâm 
	
	
	

	12
	Tài chính kế toán
	Thủy 
	Hùng 
	Thủy 
	Hùng 
	
	
	

	13
	Dược
	Nguyên
	Nguyên
	Nguyên
	Nguyên
	
	
	

	14
	Hệ Dự Phòng
	Châu
	Khoa
	Tuấn 
	Sô 
	
	
	

	15
	Hộ lý 
	Hương, Hằng, May
	
	Hương, Hằng, May
	
	
	
	

	16
	TT Siêu âm, XQ, GMHS, Tổ chống NK
	Trực thường trú: Siêu âm: Lữ Văn Giang 0915524691; XQ: Lô Hải Dương 0853679520;                                         

Trực TCNK: Nguyễn Xuân Hà 0947926922 ; Lô Thị Hằng 0364555989, Lô Thị Hạnh 0858754671(KTV tuýp mổ)  Lô Văn Chôm ĐT 0332684798, Kha Thị My Ly 0868793104

	Ghi chú:  - Cán bộ hộ tống hết phiên thì cán bộ tiếp theo đi:  Ngọc,Võ Thằm, Trung , Đía

	Ngày 18 tháng 01  năm 2022


                                                                                                                                                                              Phòng KHTH
